
DANH MỤC HÀNG HÓA 
 

ST
T 

Vật tư, hàng 
hóa ĐVT Xuất 

xứ Mô tả hàng hóa Số 
lượng 

1 Bệnh án Nội 
khoa Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50,000 

2 Bệnh án Ngoại 
khoa Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

40,000 

3 Bệnh án Sản 
khoa Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

10,000 

4 Bệnh án Nhi 
khoa Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

8,000 

5 Bệnh án Sơ sinh Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

2,000 

6 Bệnh án bỏng Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

500 

7 Bệnh án Ung 
bướu Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

3,000 

8 Bệnh án Mắt Bán 
phần trước Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

3,000 

9 Bệnh án Mắt 
Glocom Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 

1,000 
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trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

10 Bệnh án Mắt 
Chấn thương Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

1,000 

11 Bệnh án Nội trú  
Răng Hàm Mặt Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

500 

12 Bệnh án Tai Mũi 
Họng Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

3,000 

13 Bệnh án Phục hồi 
chức năng Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

1,000 

14 Bệnh án Phục hồi 
chức năng nhi Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

200 

15 Bệnh án Ngoại 
trú Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

5,500 

16 BA-17. Bệnh án 
Ngoại trú Mắt Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

1,000 

17 Bệnh án Mắt trẻ 
em Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

500 

18 Bệnh án Ngoại 
trú Da liễu Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 

1,000 
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trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

19 
Bệnh án Ngoại 
trú Phục hồi chức 
năng 

Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

2,000 

20 Bệnh án Nội trú 
Y học Cổ truyền Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

5,000 

21 Bệnh án Ngoại 
trú Nhiễm Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

1,000 

22 
Bệnh án Ngoại 
trú Y học Cổ 
truyền 

Bộ VN 

- Bìa D 250 Khổ A4, in trắng 
đen 2 mặt;​
- Ruột Fo 70 6 trang (1 tờ), in 
trắng đen 2 mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

3,000 

23 Bệnh án Truyền 
Nhiễm Bộ VN 

- Bìa  D  250  Khổ  A4,  in  
trắng  đen  2  mặt​
- Ruột Fo 70  2 trang (1 tờ), in 
trắng  đen 2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

3,000 

24 Sổ bàn giao dụng 
cụ trực Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt,​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

25 
Sổ bàn giao 
thuốc thường 
trực 

Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt,​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

26 Sổ biên bản hội 
chẩn Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

200 

27 
Sổ đào tạo và bồi 
dưỡng chuyên 
môn 

Quyển VN 
- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  

60 
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trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

28 Sổ giao nhận 
bệnh phẩm Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

70 

29 Sổ họp giao ban Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 2 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

400 

30 Sổ kiểm tra Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

31 Sổ mời hội chẩn Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

70 

32 Sổ phẫu thuật Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

30 

33 Sổ quản lý sức 
khoẻ Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 1 
màu (xanh) 1 mặt;​
- Ruột Fo 70 16 trang, in trắng 
đen 2 mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

2,000 

34 Sổ sai sót chuyên 
môn Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

35 Sổ sinh hoạt hội 
đồng người bệnh Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

36 Sổ phiếu đề nghị 
sửa chữa Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột Fo 70 200 trang, 2 liên, 

80 
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in trắng đen 1 mặt;​
- Gia công: keo gáy 

37 Sổ theo dõi chế 
độ ăn bệnh nhân Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

30 

38 Sổ theo dõi sanh 
đẻ Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: keo gáy 

20 

39 
Sổ theo dõi sức 
khoẻ bà mẹ và 
trẻ em 

Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

2,000 

40 Sổ theo dõi tài 
sản của khoa Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: keo gáy 

30 

41 Sổ thủ thuật Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

42 Sổ thường trực Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

43 Sổ vào ra chuyển 
viện Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

44 Sổ xin nhiên liệu Quyển VN 

- Bìa coche 200 95x250mm, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột Fo 70 2 liên (liên 
ngang) 200 tờ; in trắng đen 1 
mặt;​
- Gia công: keo gáy 

120 

45 Phiếu xuất vật 
liệu Quyển VN 

- Bìa  coche  200  Khổ  A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  100  trang,  in 

50 
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trắng  đen 2 mặt; ​
- Gia công: keo gáy 

46 Sổ báo ăn Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

47 Sổ bàn giao hồ 
sơ bệnh án Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt,​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

80 

48 
Sổ bàn giao 
người bệnh 
chuyển viện 

Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

80 

49 Phiếu báo ăn Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

150 

50 
Sổ bàn giao 
người bệnh vào 
khoa 

Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt,​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

51 Sổ chẩn đoán 
hình ảnh Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

120 

52 Sổ cấp giấy báo 
tử Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A4, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột Fo 70 2 liên (liên ngang, 
răng cưa giữa) 200 tờ; in trắng 
đen 1 mặt ( xem mẫu);​
- Gia công: keo gáy 

50 

53 Sổ điều trị bệnh 
nhân mãn tính Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

2,000 

54 Sổ khám bệnh Quyển VN 
- Bìa coche 200 Khổ A3, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  

50 
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trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

55 Sổ khám bệnh 
nhỏ Quyển VN 

- Bìa   coche150   Khổ   A5,   
in   offset   2 mặt;​
- Ruột  Fo70  20  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100,00
0 

56 Sổ khám bệnh 
nhi (nhỏ) Quyển VN 

- Bìa   coche150   Khổ   A5,   
in   offset   2 mặt;​
- Ruột  Fo70  20  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

5,000 

57 Sổ lý lịch máy và 
cách sử dụng Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 2 mặt;​
- Ruột  Fo  70  100  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

300 

58 Sổ lãnh VTTS Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

100 

59 Sổ lãnh dự trù 
cung cấp máu Quyển VN 

- Bìa coche 200 Khổ A5, in 
trắng đen 1 mặt;​
- Ruột  Fo  70  200  trang,  in  
trắng  đen  2  mặt;​
- Gia công: ghim lồng 

50 

60 Bao Film Citi  cái VN 

- Bao đựng phim scan KT: 
38x51 cm nhựa PP​
- Màu vàng có in logo Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Long An 

10,000 

61 Bao Film MRI  cái VN 

- Bao đựng phim scan KT: 
38x51 cm nhựa PP​
- Màu tím xanh có in logo 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long 
An 

5,000 

62 Bao Film X 
quang  cái VN 

- Bao đựng phim scan KT: 
28x37 cm nhựa PP​
- Màu tím xanh có in logo 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long 
An 

72,000 

 
 
 
 
 



 
 
 

MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời chào giá số ……../TM-BVĐKLA ngày     /4/2024) 

  
CÔNG TY…………………… 
Địa chỉ:……………………… 
Người liên hệ: ……………… 
ĐT/ Fax:…………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 

             Công ty ……………….xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ như sau: 
  

Stt Danh mục dịch 
vụ 

Mô tả dịch 
vụ 

Đơn vị 
tính Đơn giá  

Số 
lượng Thành 

tiền  

             
             
             

Tổng cộng giá dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)    
 Thư báo giá có hiệu lực : 90 ngày 
 

 

  

  

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  
  

 


